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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_QT06 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72113234 Nguyễn Hồ Bảo Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH72105097 Đào Vũ Thành Ân 

3 DH72114551 Võ Công Bằng 

4 DH72109641 Trần Thị Nhã Ca 

5 DH72109661 Nguyễn Phi Cường 

6 DH72113335 Lê Thụy Ngọc Diễm 3.5   

7 DH72109072 Phạm Thị Mỹ Dung 0.5   

8 DH72109720 Nguyễn Trà Giang Không nộp hồ sơ 

9 DH72109748 Nguyễn Quang Hào 1   

10 DH72109768 Phạm Bửu Hân 4.5   

11 DH72114515 Nguyễn Thục Hiền Không nộp hồ sơ 

12 DH72109787 Trần Thị Hiền 1   

13 DH72109796 Âu Mỹ Hoa 2   

14 DH72109851 Trịnh Mỹ Huyền 

Không nộp hồ sơ 

15 DH72109860 Lê Thị Thu Hương 

16 DH72109894 Huỳnh Nguyễn Gia 
Khươn

g 

17 DH72109914 Đinh Thanh Liêm 

18 DH72109919 Chung Hoàng Linh 

19 DH72109932 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1   

20 DH72109935 Nguyễn Thụy Khánh Linh Không nộp hồ sơ 

21 DH72109940 Trần Thị Mỹ Linh 3   

22 DH72109944 Hồ Thị Hồng Loan 6   



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH72114652 Kiều Doãn Lưu Không nộp hồ sơ 

24 DH72109973 Đỗ Thị Thanh Mai 7.5  

Ngày 

26/03/2022 

không có 

tên trong 

danh sách  

xác  nhận từ 

đơn vị tổ 

chức 

25 DH72109982 Đinh Công Mạnh 1   

26 DH72110001 Ngô Gia Mỹ 

Không nộp hồ sơ 27 DH72110037 Huỳnh Ninh Yến Ngọc 

28 DH72110040 Lê Thụy Hồng Ngọc 

29 DH72110045 Trần ái Ngọc 1   

30 DH72110058 Phạm Thị Thanh Nhàn Không nộp hồ sơ 

31 DH72110082 Nguyễn Trần Yến Nhi 1   

32 DH72110123 Đặng Thị Hoàng Oanh 6   

33 DH72110132 Đinh Thị Phấn 1   

34 DH72110134 Nguyễn Tiến Phong 4   

35 DH72110142 Nguyễn Mai Hoàng Phúc Không nộp hồ sơ 

36 DH72110143 Nguyễn Trọng Phúc 4   

37 DH72110146 Nguyễn Viết Phúc 

Không nộp hồ sơ 38 DH72113470 Trần Hoàng Phúc 

39 DH72110175 Hoàng Gia Anh Quốc 

40 DH72110199 Lê Mạnh Quỳnh 2   

41 DH72110221 Nguyễn Tấn Tài 3   

42 DH72110233 Phạm Trần Vân Thanh 2   

43 DH72110240 Phạm Văn Thao Không nộp hồ sơ 

44 DH72110258 Tống Phương Thảo 2   

45 DH72110266 Nguyễn Thị Hồng Thắm Không nộp hồ sơ 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

46 DH72114612 Trần Đăng Xuân Thắng Không nộp hồ sơ 

47 DH72114628 Lê Hoàng Thụ 0.5   

48 DH72114660 Nguyễn Vũ Thuận Không nộp hồ sơ 

49 DH72112824 Lê Thị Mỹ Tiên 1   

50 DH72110350 Đỗ Thị Đài Trang 

Không nộp hồ sơ 

51 DH72110364 Lê Thị Ngọc Trâm 

52 DH72110410 Đặng Bảo Ngọc Trung 

53 DH72114549 Trần Đinh Minh Tuyền 

54 DH72114563 Nguyễn ánh Tuyết 

55 DH72110458 Mai Thị Phương Uyên 5   

56 DH72110467 Huỳnh Ngọc Tuyết Vân 0.5   

57 DH72110472 Phạm Lê Thảo Vân 
Không nộp hồ sơ 

58 DH72110480 Trương Nguyễn Thúy Vi 

59 DH72114494 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 2   

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 
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